
CẤU HÌNH KỸ THUẬT
MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG MODEL H

Mẫu KingTubeAuto-H
Thể tích phân phối 1mL - 2L

Đầu bơm 1 hoặc 2 (tùy chọn)

Điều khiển Vi xử lý với màn hình 8.88 inch

Tốc độ bơm 1 - 600 rpm

Tốc độ dòng chảy 1.5 mL/phút – 198 mL/phút

Thể tích phân phối cài đặt sẵn 9, 18, 90, 225 mL

Độ chính xác với ống ∅ 3.2mm

9 mL: >98%

18 mL: >99%

90 mL: >99.6%

225 mL:>99.9%

Thời gian phân phối với ống 3mL 32 ống/phút

Thời gian phân phối với ống 10mL 12 ống/phút

Đường kính trong của ống 1.6 - 3.2 - 4.8 - 6.4 - 8.0 mm

Độ dày thành ống 1.6 mm

Số chai 250mL 36

Số chai 500mL 32

Số chai 1L 21

Số chai 2L 10

Số khay 96 ống 16 - 18mm 6

Vật liệu Thép không gỉ SUS 304

Nút dừng khẩn cấp 

Khay chống tràn 

Kích thước ngoài ( D x R x C) 945 x 640 x 710 mm

Trọng lượng máy 65 kg

Công suất 130W

Nguồn điện 220 - 240V / 50 - 60Hz

Bảo hành 3 năm


